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TỜ TRÌNH

Về việc quy định mức chi bồi dưỡng, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên


Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên.
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001; Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị quyết 46/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004; Nghị định số 23/NĐ-CP ngày 3 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ phát triển rừng; 
Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tiền lương;
Căn cứ Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 62/2005/TTLT-BTC-BNN&PTNT ngày 04 tháng 8 năm 2005 của Liên Bộ Tài chính - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý sử dụng kinh phí cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; 

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 61/2007/TTLT-BNN-BTC, ngày 22 tháng 6 năm 2007 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động cơ quan Kiểm lâm các cấp; thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và phòng cháy, chữa cháy rừng; Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2013 liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư Liên tịch số 61/2007/TTLT-BNN-BTC, ngày 22 tháng 6 năm 2007 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động cơ quan Kiểm lâm các cấp; thanh toán chi phí cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và phòng cháy, chữa cháy rừng;
Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định về  mức chi bồi dưỡng, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
1. Sự cần thiết ban hành văn bản

Điện Biên là tỉnh miền núi phía Tây bắc, có tổng diện tích tự nhiên 956.290,37ha; diện tích đất có rừng là 384.691,07ha, độ che phủ đạt 40,23%.

Trong những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban ngành, các lực lượng vũ trang trên địa bàn. Đặc biệt trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng khi xảy ra cháy rừng chính quyền địa phương đã chủ động triển khai thực hiện và giải quyết theo phương châm 4 tại chỗ: lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ. Huy động lực lượng và phương tiện cứu chữa cháy kịp thời, nên đã hạn chế tối đa về diện tích rừng bị cháy và ngăn chặn kịp thời các đám cháy, không để ra cháy lan ra diện rộng.

Trong quá trình tham gia chữa cháy rừng đã có lúc nguy hiểm đến tính mạng của người dân; mùa khô năm 2009-2010 tại xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, khi tham gia chữa cháy rừng theo lệnh huy động của UBND xã, do địa hình phức tạp, có độ dốc lớn, nhiệt độ cháy cao nên đã có 01 người dân bị thiệt mạng và 01 người dân bị thương nặng, lực lượng Kiểm lâm tỉnh đã tổ chức thăm hỏi và phát động hộ trợ mỗi cán bộ, công chức 01 ngày lương cho 02 gia đình với tổng số tiền là 16.299.000 đồng; đã thực hiện chi trả chế độ thương binh và liệt sỹ.   

Giai đoạn 2009-2012 đã chi bồi dưỡng nhân công chữa cháy cho 16.222 lượt người được huy động tham gia chữa cháy rừng với số tiền trên 300.000.000 đồng (mức chi theo Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chế độ bồi dưỡng cho cán bộ, đội viên dân phòng trực tiếp tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên), cụ thể:
- Thời gian chữa cháy dưới 02 giờ được bồi dưỡng 13.000 đồng
- Thời gian chữa cháy dưới 02 giờ đến dưới 4 giờ được bồi dưỡng 17.000 đồng

- Thời gian chữa cháy từ 04 giờ trở lên hoặc chữa cháy nhiều ngày thì cứ 4 giờ được bồi dưỡng 25.000 đồng.
Tuy nhiên, theo Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 27/3/2013 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư Liên tịch số 61/2007/TTLT-BNN-BTC và mặt bằng giá cả hiện nay thì mức hỗ trợ như trên chưa khuyến khích được đồng bào tích cực tham gia ngăn chặn tình trạng chặt, phá rừng trái pháp luật và tham gia phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn. Để kịp thời động viên, khích lệ các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và phòng cháy, chữa cháy rừng phù hợp với thực tế và đúng quy định hiện hành, Uỷ ban nhân tỉnh xây dựng mức chi bồi dưỡng, hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.
2. Mức chi bồi dưỡng, hỗ trợ:
2.1. Mức chi tiền bồi dưỡng làm nhiệm vụ cho các lực lượng trực tiếp được huy động hoặc tự nguyện thực hiện nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng (bao gồm cả Công an, Bộ đội, Kiểm lâm):

a) Mức chi bình quân 19.000đồng/người/giờ; 

b) Mức chi tối đa không quá 150.000 đồng/người/ngày).
(Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tiền lương, theo đó dựa trên nguyên tắc doanh nghiệp sử dụng lao động được quyết định xây dựng thang lương, bảng lương. Qua khảo sát tại một số công ty có các hoạt động liên quan đến lâm nghiệp và nghề rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên, thì mức thuê 01 công lao động phát dọn thực bì cao nhất là 151.800 đồng); như vậy, coi đây là ngày công lao động nghề rừng cao nhất ở tỉnh Điện Biên và lấy số 150.000 đồng/người/ngày là mức chi cho các lực lượng trực tiếp được huy động hoặc tự nguyện thực hiện nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng; một ngày công lao động có 08 giờ nên mức chi bình quân cho 01 giờ là 19.000 đồng).
2.2. Hỗ trợ tiền ăn thêm cho các lực lượng trực tiếp được huy động hoặc tự nguyện thực hiện nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng: mức chi tối đa không quá 50.000đồng/ngày/người.
2.3. Chi tặng quà các tổ chức, cá nhân được huy động hoặc tự nguyện  thực hiện nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng có thành tích xuất sắc hoặc bị thương trong khi làm nhiệm vụ được đoàn thăm hỏi, động viên do lãnh đạo tỉnh làm trưởng đoàn, mức chi: đối với tập thể là: 3.000.000 đồng/đơn vị, đối với cá nhân: 300.000 đồng/người.
2.4. Chi phí cấp cứu người bị nạn, đảm bảo y tế cho lực lượng tham gia nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật, chữa cháy rừng:

a) Trường hợp bị tai nạn được chăm sóc y tế và thanh toán tiền khám, chữa bệnh theo chế độ hiện hành. Căn cứ để xác định mức thanh toán dựa trên cơ sở chứng từ thanh toán tiền khám, chữa bệnh sau khi trừ đi số tiền do bảo hiểm y tế chi trả (nếu có).

b) Đối với những người không thuộc đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trong thời gian điều trị tại bệnh viện, ngoài tiền hỗ trợ khám chữa bệnh còn được hỗ trợ  số tiền 100.000 đồng/ngày/người.

c) Trường hợp người tham gia nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng không may bị chết:

Người tham gia thuộc các đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm tự nguyện: được bảo hiểm xã hội chi trả các chế độ tử tuất theo quy định Luật bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn Luật.

Người tham gia không thuộc các đối tượng đóng bảo hiểm xã hội: được ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền mai táng phí mức bằng 10 (mười) tháng lương cơ sở; bồi thường cho gia đình có người bị chết mức bằng 36 (ba mươi sáu) tháng lương cơ sở. Đồng thời được xét, truy tặng các danh hiệu theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công và các văn bản hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh.

2.5. Chi tiền họp ngoài giờ làm việc cho các đại biểu tham dự cuộc họp bàn biện pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng do Ban chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức:


a) Mức chi cho người chủ trì cuộc họp: 100.000 đồng/người/buổi;


b) Mức chi cho các đại biểu khác: 70.000 đồng/người/buổi.


Các cơ quan cử người tham dự các cuộc họp nêu trên không thực hiện thanh toán tiền làm thêm giờ cho cán bộ được cử tham dự các cuộc họp này.


2.6. Các khoản chi khác 

a) Chi thanh toán cho chủ sở hữu (trừ chủ rừng) về tiêu hao thực tế nhiên liệu (xăng, dầu) của phương tiện, thiết bị được huy động để ngăn chặn tình trạng pháp rừng trái phép, phòng cháy, chữa cháy rừng được huy động, chi phí sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại (trường hợp bị hư hỏng, mất) theo quy định hiện hành. 
Cơ sở xác định mức chi: Đối với xăng, dầu là thời gian tác nghiệp thực tế và mức tiêu hao nhiên liệu của phương tiện, thiết bị được huy động tại hiện trường; đối với chi phí sửa chữa là chứng từ thanh toán tiền sửa chữa theo quy định hiện hành; đối với bồi thường thiệt hại là giá trị hiện tại của phương tiện, thiết bị tại thời điểm được huy động.

b) Người có công phát hiện các vụ cháy rừng (trừ lực lượng kiểm lâm và người đang tham gia trực phòng cháy) và báo kịp thời cho cơ quan kiểm lâm gần nhất hoặc UBND xã nơi có rừng bị cháy được trả thù lao mức 20.000 đồng/vụ.
2.7. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện mức chi bồi dưỡng, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân được huy động để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và phòng cháy, chữa cháy rừng được bố trí trong dự toán chi sự nghiệp kinh tế theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành của tỉnh. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
Uỷ ban nhân dân tỉnh, kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét Quyết định./.
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